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	TỈNH UỶ KON TUM

*

Số 58-BC/TU
	
	  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Kon Tum, ngày 16 tháng 4 năm 2021


BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06-7-2011 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả

công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới
-----
Thực hiện Công văn số 295-CV/BĐNTW, ngày 18-3-2021 và Công văn số 391-CV/BĐNTW, ngày 01-4-2021 của Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị số 04-CT/TW) như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Ắt-tạ-pư, Sê-kông (nước CHDCND Lào) và tỉnh Rat-ta-na-ki-ri (Vương quốc Campuchia), có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3 km); có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 102 đơn vị hành chính cấp xã
 với 756 thôn (làng), tổ dân phố. Diện tích tự nhiên là 9.690,46 km2; dân số toàn tỉnh hơn 555.000 người với 43 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53%, có 07 dân tộc thiểu số tại chỗ
.
Thời gian qua, kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh cơ bản ổn định, công tác đối ngoại được tăng cường. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân theo hướng đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Kon Tum với các tổ chức của bạn, nhất là các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu. 
Tuy nhiên, tình hình chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; dịch bệnh gia tăng; trên địa bàn ngoại biên, các thế lực thù địch và một số tổ chức phi chính phủ, công ty nước ngoài tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chống phá nước ta cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn Lào và Campuchia... gây ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của Việt Nam và tỉnh Kon Tum nói riêng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04-CT/TW
1. Công tác phổ biến, quán triệt
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới" (Chỉ thị số 04-CT/TW) và Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị "về hội nhập quốc tế"
. 
Đồng thời, chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại Nhân dân
; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW đến các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, chức sắc các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua các hội nghị, bản tin, thông báo nội bộ, thông tin chuyên đề, các phương tiện thông tin truyền thông..., gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực đối ngoại, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân tỉnh Kon Tum với bạn bè quốc tế.
2. Cơ chế, biện pháp chỉ đạo, quản lý, đảm bảo thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh
; phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phụ trách công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại Nhân dân; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể phân công 01 đồng chí lãnh đạo theo dõi, phụ trách công tác đối ngoại và đối ngoại Nhân dân nói riêng; thành lập Hội Hữu nghị Việt-Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Kon Tum.

Thường xuyên lãnh đạo các các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với nhau trong triển khai công tác đối ngoại Nhân dân; quan tâm cử cán bộ tham dự các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và đối ngoại Nhân dân; ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động đối ngoại Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh hằng năm và trong từng giai đoạn.

3. Tình hình, kết quả phát triển quan hệ và hoạt động đối ngoại Nhân dân

3.1. Phát triển quan hệ đối ngoại với nhân dân các nước

Đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020
; ký kết thỏa thuận hợp tác của tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào (Ắt-tạ-pư, Sê Kông, Salavan, Chămpasắc), Đông Bắc Campuchia (Ra-ta-na-ki-ri, Stung-treng) và tỉnh U-bon Rat-cha-tha-ni của Thái Lan. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh, Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh đã tăng cường, hợp tác toàn diện với Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, Nhân dân và hội hữu nghị các nước, nhất là với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia; tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm, làm việc và đón tiếp các đoàn cán bộ các tỉnh Bạn đến thăm, làm việc tại tỉnh
; hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh bạn phù hợp với điều kiện của tỉnh
.
Đồng thời, chỉ đạo các huyện giáp biên của tỉnh tăng cường kết nghĩa và triển khai các hoạt động đối ngoại với các huyện giáp biên của bạn
; tổ chức kết nghĩa giữa các bản trong huyện biên giới với nhau, giữa các đồn biên phòng của tỉnh với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện của Lào
; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia; cử giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho cán bộ và con em Hội người Việt tại Trường Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Sê-kông (Lào) và Hội người Việt tại tỉnh Ra-ta-na-ki-ri (Campuchia)
... Phối hợp với các tỉnh Nam Lào và tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Vương quốc Campuchia triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, 2017 và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012, 2017
; tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất; phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn thanh niên Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia 2012 với 70 cán bộ đoàn của 03 nước tham gia.

Ngoài ra, tỉnh Kon Tum đã mở rộng hợp tác với quận Jinan và thành phố Iksan (Hàn Quốc); tham gia các chương trình gặp gỡ, giao lưu, quảng bá địa phương do Bộ Ngoại giao tổ chức để mở rộng và thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Nhân dân các nước trên thế giới.

3.2. Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế: Đã tổ chức quán triệt và triển khai Kết luận số 98-KL/TW, ngày 28-6-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 24-01-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phi chính phủ nước ngoài; ban hành Đề án “Định hướng vận động, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đến năm 2015, có tính đến năm 2020”; cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung ưu tiên hợp tác tại Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025
 để hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Đã lãnh đạo tăng cường và mở rộng quan hệ giữa tỉnh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu; chủ động phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế… trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Giai đoạn 2011-2021, có 95 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài do 35 tổ chức, 03 cá nhân viện trợ với tổng kinh phí là 14.318.341 USD (tương đương 332.471 triệu VNĐ) được triển khai trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản, các dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật; đã hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dạy và học; cải thiện điều kiện sống cho các đối tượng yếu thế như trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em nghèo, bệnh nhân phong...; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số.
Đã chủ động tham dự các diễn đàn, hội nghị quốc tế, tiếp cận định hướng tài trợ của các nhà tài trợ song phương, đa phương; triển khai có hiệu quả các dự án do UNICEF, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ
. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài trong các lĩnh vực như: Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (các loại rau củ quả, hoa xứ lạnh, dược liệu, chăn nuôi gia súc...); chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chia sẻ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, điều kiện sinh thái của tỉnh Kon Tum...
3.3. Vận động người Việt Nam ở nước ngoài: Đã quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị "về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài" và Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
. Thành lập Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh, tạo kênh liên lạc với kiều bào đang sinh sống và làm việc ở các nước, kêu gọi kiều bào hướng về quê hương, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào về thăm quê hương vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm; gặp gỡ bà con Việt kiều ở các tỉnh Ắt-tạ-pư, Sê-kông, Chăm-pa-sắc (Lào), Ra-ta-na-ki-ri (Campuchia) và U-bon Rat-cha-tha-ni (Thái Lan) nhân các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo tỉnh tại các địa phương trên. Qua đó, đã kịp thời thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, hỗ trợ Hội người Khmer Việt Nam Chi nhánh tỉnh Ra-ta-na-ki-ri (Campuchia) 769 triệu đồng để xây dựng trụ sở và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa và lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung của công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới được nâng lên; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, lực lượng làm công tác đối ngoại Nhân dân tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn.
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh và chính quyền các cấp đã thực hiện thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng và chặt chẽ cơ chế phối hợp trong triển khai công tác đối ngoại Nhân dân; tạo sức mạnh tổng hợp trong đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh, nhất là Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

- Đã kịp thời thăm hỏi, viện trợ, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho các tỉnh có quan hệ hợp tác với tỉnh Kon Tum trong ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Công tác vận động các nguồn lực của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được chú trọng; tỉnh đã thu hút được một số dự án từ các công ty nước ngoài, mở rộng tiếp xúc với nhiều tổ chức, công ty, tập đoàn lớn của các quốc gia trên thế giới. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống diễn biến hòa bình và lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.
Nhìn chung, công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân trên địa bàn tỉnh với Nhân dân các tỉnh của Lào và Campuchia, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực với Nhân dân các nước, tranh thủ thu hút các nguồn lực quốc tế để thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
2. Hạn chế, vướng mắc
- Hiện nay, tỉnh chưa thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị để tham mưu, triển khai công tác đối ngoại nhân dân theo chủ trương của Trung ương. Hoạt động đối ngoại nhân dân có lúc còn thụ động, chưa có nhiều đổi mới, thiếu đa dạng, linh hoạt; công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chủ động; công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân còn hạn chế.

- Năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, đa số chưa được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cần thiết.
- Điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, chưa bố trí đủ nguồn lực cho công tác đối ngoại nhân dân. Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về tổ chức, bộ máy, kinh phí và cơ sở vật chất để phục vụ công tác đối ngoại Nhân dân ở cấp tỉnh. Đa số dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, kinh phí ít, một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài chưa tuân thủ các quy định của địa phương trong tổ chức hoạt động và có xu hướng viện trợ ở những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, gây khó khăn trong công tác quản lý....

3. Một số bài học kinh nghiệm

- Quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đối ngoại nhân dân theo hướng “chủ động, tích cực”; phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân.

- Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ triển khai công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Dự báo tình hình thế giới và trong nước tác động đến công tác đối ngoại Nhân dân
Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Đông Nam Á là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, nhất là tranh chấp chủ quyền biển đảo. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo ra tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng. 
Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa nước ta với Lào, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Campuchia không ngừng vun đắp và củng cố là điều kiện để tỉnh Kon Tum tăng cường đối ngoại nhân dân với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Bên cạnh đó, nội lực và điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng được nâng lên, quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác trên thế giới được thiết lập và mở rộng; tỉnh Kon Tum tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, nhất là Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao trong công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng.

Tuy nhiên, xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, các vấn đề an ninh phi truyền thống, cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các tổ chức phi chính phủ, công ty nước ngoài đẩy mạnh viện trợ, đầu tư vào các địa bàn khu vực biên giới giữa Lào, Campuchia với nước ta; chia rẽ mối quan hệ giữa nước ta với bạn, gây khó khăn cho hoạt động của các công ty, cá nhân Việt Nam sản xuất, kinh doanh tại Lào, Campuchia.
2. Những ưu tiên trong công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
- Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của tỉnh.

- Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhân dân các tỉnh của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, các tổ chức, đối tác nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Nhân dân các nước bạn Lào và Campuchia; tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, văn nghệ, giáo dục, y tế, viện trợ nhân đạo cho các tỉnh của bạn.
- Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại thông qua các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế mà tỉnh tổ chức hoặc tham gia; tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết và nhận thức về chính sách đối ngoại của nước ta, về tình hình khu vực và thế giới, nhất là về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước bạn Lào và campuchia.

- Đẩy mạnh vận động, huy động các nguồn viện trợ phát triển chính thức, viện trợ phi chính phủ nước ngoài để phục vụ kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội Hữu nghị Việt-Lào, Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Kon Tum. Bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có kỹ năng, kiến thức trong tham mưu công tác đối ngoại nhân dân, đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức hội, chính quyền các cấp trong triển khai hoạt động đối ngoại Nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
4. Đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương
- Hướng dẫn thống nhất việc tổ chức triển khai thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân; trong đó, hướng dẫn cụ thể về tổ chức, bộ máy, kinh phí và cơ sở vật chất để phục vụ công tác đối ngoại nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức về công tác đối ngoại nhân dân, vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài...
- Có ý kiến với các cơ quan Trung ương để nâng mức hỗ trợ kinh phí cho địa phương trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân; hỗ trợ giới thiệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thiện chí, có khả năng về tài chính, kinh nghiệm trong triển khai dự án viện trợ đến triển khai dự án tại tỉnh.
	Nơi nhận:
- Ban Đối ngoại Trung ương (b/c),
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

- BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh,

- Sở Ngoại vụ,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ BÍ THƯ

A Pớt


PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG

TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

(ban hành kèm theo Báo cáo số 58-BC/TU, ngày 16-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
	TT
	Các hoạt động cụ thể
	Có
	Không
	Ghi chú

	1
	Tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW đến cán bộ chủ chốt và trong toàn hệ thống.
	x
	
	

	2
	Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW.
	x
	
	

	3
	Ban hành các quy chế, quy định về quản lý, cơ chế phối hợp hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài của địa phương.
	x
	
	

	4
	Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đối ngoại Nhân dân của địa phương.
	x
	
	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phụ trách công tác đối ngoại.

	5
	Phân công cơ quan đầu mối về hoạt động đối ngoại Nhân dân của địa phương.
	x
	
	Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

	6
	Phân công cơ quan đầu mối về hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương.
	x
	
	Sở Ngoại vụ.

	7
	Tổ chức tập huấn, thông tin, nâng cao năng lực về công tác đối ngoại Nhân dân cho cán bộ của địa phương.
	x
	
	04 lớp.

	8
	Cử cán bộ của địa phương tham gia các chương trình tập huấn, thông tin nâng cao năng lực về công tác đối ngoại Nhân dân.
	x
	
	

	9
	Biện pháp hỗ trợ, điều kiện hoạt động; cơ chế, chính sách cho cán bộ làm công tác đối ngoại Nhân dân của địa phương.
	
	x
	Đang chờ hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

	10
	Các hoạt động khác: Tổ chức gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tổ chức đoàn ra chung cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội từ năm 2018...
	x
	
	


� Trong đó có 03 huyện nghèo (Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai); 13 xã biên giới, 25 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 28 xã thuộc khu vực II; 49 xã thuộc khu vực III; 54 xã đặc biệt khó khăn và 66 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.


� Gồm Xê đăng, Bahnar, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre.


� Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 27-9-2011 và Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 15-5-2017 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 30-8-2013 thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.


� Kế hoạch số 427/KH-UBND, ngày 21-3-2012 và Kế hoạch số 3291/KH-UBND, ngày 05-12-2017 về triển khai công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh.


� Các Quyết định số: 934-QĐ/TU, ngày 10-7-2013; 363-QĐ/TU, ngày 25-10-2016; 1517-QĐ/TU, ngày 18-11-2019 về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Kon Tum.


� Quyết định số 572/QĐ-UBND, ngày 18-6-2014 về việc phê duyệt Đề án định hướng hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum đến năm 2020.


� Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã cử 138 đoàn/998 lượt người và tiếp đón 84/1.178 lượt người. Trong đó, đã tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách cơ sở làm Trưởng đoàn sang thăm và ký kết biên bản ghi nhớ, chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia giai đoạn 2019-2024.


� Trong đó, Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh tặng cho Trường Hữu nghị Việt-Lào các tỉnh Ắt-tạ-pư, Sê-kông (Lào) 05 bộ máy vi tính; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức 01 lớp đào tạo Tin học Văn phòng cho 20 thanh niên tỉnh Ắt-tạ-pư; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khám chữa bệnh cho 6.808 lượt người và tặng quà, thuốc, quần áo... trị giá 370 triệu đồng cho Nhân dân ở biên giới đối diện, hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Ắt-tạ-pư, Sê-kông, Ra-ta-na-ki-ri 780 triệu đồng; hỗ trợ 3 triệu đồng đỡ đầu cho 06 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; xây 01 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho Nhân dân phía đối diện tỉnh Ắt-tạ-pư. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng 02 bộ máy vi tính cho Hội Phụ nữ các tỉnh Ắt-tạ-pư, Sê-kông; tặng quà lưu niệm trị giá 50 triệu đồng cho Hội Phụ nữ các tỉnh Ắt-tạ-pư, Sê-kông, Ra-ta-na-ki-ri.


Năm 2018, đã kịp thời hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thủy điện Xê-piên, Xê-nặm-nọi tại huyện Xạ-nảm-xay, tỉnh Ắt-tạ-pư khắc phục hậu quả, ổn định đời sống (trong đó, tỉnh Kon Tum: 500 triệu đồng và hiện vật trị giá 100 triệu đồng; huyện Đăk Glei: 50 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh: 20 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 50 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 100 thùng hàng gia đình trị giá 64 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà trị giá 137 triệu đồng). 


Năm 2020 đã hỗ trợ 4 tỉnh Nam Lào vật tư y tế trị giá 1,3 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh Covid-19.


� Trong đó, các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei kết nghĩa với các huyện Xản Xay, Phu Vông, Đăk Chưng của tỉnh Ắt-tạ-pư, Sê-kông (Lào); các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai kết nghĩa với các huyện Đun Mia, Tà Veng của tỉnh Ra-ta-na-ki-ri (Campuchia). Đồng thời, các huyện đã xây dựng Vườn hữu nghị tại huyện Phu-vông; tổ chức giao lưu giữa giáo viên, học sinh Trường THCS Pờ Y, huyện Ngọc Hồi với Trường THCS-THPT Nang Hèo, huyện Phu-vông...


� Đã tổ chức kết nghĩa giữa thôn Dục Lang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei với bản Thông Cày Ộc, cụm bản Văng Tắt, huyện Xản Xay (tỉnh Ắt-tạ-pư); thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, thôn Đăk Ung, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei với các bản Đăk Ba, Brông Nọi, cụm bản Đăk Ba, huyện Đăk Chưng (tỉnh Sê-kông); Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y với Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (tỉnh Ắt-tạ-pư); Đồn Biên phòng Đắk Xú với Đại đội Biên phòng 541, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ắt-tạ-pư; Đồn biên phòng Sông Thanh với Đại đội Biên phòng 532, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê-kông...


� Từ năm 2015 đến năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ đào tạo 78 lưu học sinh Lào, 23 lưu học sinh Campuchia theo học tại tỉnh; cử 01 giáo viên biệt phái dạy tiếng Việt tại tỉnh Ra-ta-na-ki-ri và 02 giáo viên biệt phái dạy tiếng Việt tại Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sê Kông.


� Trong đó, đã nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ và Quốc vương Campuchia cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Huân chương, Huy hiệu và Bằng khen của Lào trao tặng cho 3 tập thể và 184 cá nhân của tỉnh; trao Huân, Huy chương và Bằng khen của nước CHXHCN Việt Nam cho 11 tập thể, 115 cá nhân tỉnh Ắt-tạ-pư; hỗ trợ các tỉnh Đông Bắc Campuchia 07 tỷ đồng; các tỉnh Nam Lào 14 tỷ đồng để xây dựng các công trình xã hội...


� Được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1225/QĐ-TTg, ngày 17-9-2019.


� Giai đoạn 2011-2021, trên địa bàn tỉnh có 21 dự án ODA và vốn vay ưu đãi được ký kết mới với tổng trị giá 2.801.038 triệu đồng; giải ngân vốn ODA đạt 1.481.944 triệu đồng; Ngân hàng thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á là 02 nhà tài trợ chiếm tỷ trọng cao nhất về số lượng dự án và số vốn cam kết; các dự án được triển khai tại các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo, giáo dục- đào tạo, quản lý nhà nước-thể chế chính sách, y tế...


� Kế hoạch số 1121/KH-UBND, ngày 30-5-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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